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Trong suốt những tháng ngày chúng Tăng đặc biệt nỗ lực tinh tấn, gầm vang
tiếng kinh tụng chốn thiền môn, việc hỷ xả cúng dường Tăng bảo mang lại
những chuyển hóa vĩ đại cho cả tự thân và chúng sinh.

Tại bán đảo Ấn Độ khi những cơn mưa hạ kéo dài ròng rã suốt ba tháng trời, tạo
hóa như khoác lên đại địa một chiều không gian biến động dữ dội.

Trong bối cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, Đức Thế Tôn đã thiết lập giới luật
thiêng liêng: quy định khoảng thời gian khoảng từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15
tháng 7 theo hệ lịch mặt trăng (truyền thống Phật giáo Đại thừa) làm thời kỳ An
cư kiết hạ.

Thế nào là Kiết hạ an cư?

Suốt những tháng ngày an cư các bậc xuất gia nghiêm cẩn khép mình sau cánh
cửa thiền môn, tuyệt đối không bước chân ra thế giới bên ngoài. Họ đồng lòng
tụ họp về những trú xứ tôn nghiêm, tập trung toàn bộ tâm can vào trục tọa độ
cốt tủy của đạo màu là Tam Vô Lậu Học (Giới - Định - Tuệ) - con đường duy
nhất giúp đập tan mọi xiềng xích phiền não, chấm dứt nỗi khổ đau vĩnh hằng và
chứng đắc thánh quả giải thoát tự tại.
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Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Sở dĩ bậc Chính Biến Tri đặt ra chương luật nghiêm ngặt này là bởi vào mùa
mưa, cỏ cây xanh mướt cựa mình và muôn vàn côn trùng, loài kiến sinh sôi nảy
nở.

Xuất phát từ lòng từ bi bao la như biển rộng, lòng tôn trọng sự sống tối thượng
đối với tất cả chúng sinh, Ngài e sợ những bước chân vô tình của hàng tăng sĩ
khi ra ngoài sẽ giẫm đạp, làm tổn hại đến các sinh linh bé nhỏ, đồng thời tránh
việc bị người đời chê trách. Vì lẽ đó, đức Phật đã khuyến khích các tỳ kheo và tỳ
kheo ni phải ẩn mình, an cư tại một trụ xứ nhất định, dệt nên một truyền thống
tu tập kiên cường, bất hủ qua hàng ngàn năm lịch sử.

Bên cạnh mùa an cư kiết hạ rực lửa, vòng quay của thời gian còn chứng kiến
một đại nguyện tu hành kiên cường khác giữa những ngày giá buốt. Đó chính là
Kết đông an cư (An cư kiết đông), một thời kỳ đại định kéo dài từ ngày 16 tháng
Mười đến ngày 15 tháng Giêng năm sau, khi đất trời chuyển mình vào mùa
đông lạnh giá.

Trục tọa độ tâm linh của các bậc hành giả không hề bị trói buộc bởi những bức
tường gạch đá cố định. Tùy thuộc vào nhân duyên và chí nguyện, trú xứ an cư
của những người con Phật có thể hiện hữu vô cùng khoáng đạt và thanh bần: từ
một am thất nhỏ nhoi ẩn mình giữa đại ngàn, dưới những gốc đại thụ nghìn năm
tuổi, sâu trong lòng các hang núi u tịch huyền bí, cho đến những bản làng thôn
xóm mộc mạc của nhân gian.
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Tuy nhiên, giới luật của Đức Thế Tôn chưa bao giờ là sự cứng nhắc, bản chương
luật thiêng liêng quy định nghiêm ngặt rằng: tuyệt đối không được chọn
những nơi hiểm địa đầy rẫy tai ương rình rập, hoặc những vùng đất hoang vu
biệt lập hoàn toàn với tai mắt cứu hộ của nhân sinh. Điều luật ấy vừa bảo toàn
mạng mạch của Tăng đoàn trước muông thú và mưa gió bão, vừa đảm bảo ánh
đạo vàng luôn được hộ trì một cách vẹn toàn và trí tuệ.

Bình minh của mùa tu hành cấm túc được gọi bằng tôn danh là Kết hạ - thời
khắc một đại nguyện thiêng liêng chính thức lập định; khi chu kỳ đại định ấy đi
đến hồi viên mãn, đất trời lại hoan hỷ chào đón ngày Giải hạ hoặc Quá hạ, mở
ra chương mới của những bậc tâm can hiển lộ.

Cốt tủy của định luật nghiêm cấm việc tự ý rời khỏi trú xứ khi không có duyên
sự tối thượng chính là bức tường thành kiên cố, chặn đứng mọi ngả đường khiến
tâm trí bị rời rạc, tán loạn trước sóng gió dòng đời. Bởi lẽ đó, mỗi mùa an cư
thực chất là một cuộc đại công phu quán chiếu sâu sắc, một hành trình tự tu tự
độ đầy oanh liệt của mỗi hành giả. Đây là giai đoạn tích lũy định lực sâu dày tựa
đại địa, là quá trình gạn đục khơi trong, lắng đọng bản thân để tôi luyện nên
kim thân trí tuệ.

Dù bánh xe thời gian đã lăn qua hàng ngàn năm lịch sử, tinh thần bất diệt ấy
vẫn vẹn nguyên giá trị trong dòng chảy đương đại. Đời sống tu học trang
nghiêm tại các Phật học viện ngày nay chính là sự tiếp nối vĩ đại, tái hiện một
cách sống động hai mùa Hạ an cư rực lửa và Đông an cư kiên cường của các
bậc tiền nhân.

Trong không gian thiêng liêng của những mùa An cư kiết hạ, Đức Thế Tôn đã
ban rải phần lớn hệ thống giáo lý đại vĩ tuyến của Ngài xuống nhân gian. Khi đại
địa phương Nam chìm trong ba tháng mưa hạ cuồn cuộn, mọi lối đường khất
thực và hành trình độ hóa chúng sinh đều gặp muôn vàn trở ngại, bậc Chính
Biến Tri đã triệu tập các đại đệ tử từ khắp bốn phương trời quy tụ về một trú xứ
duy nhất.

Giữa tiếng mưa gầm vang ngoài chốn thiền môn, Ngài đã khai thị, giảng giải
tường tận về các pháp môn tu hành tối thượng, cùng những chân lý vĩnh hằng
quản chiếu toàn bộ vũ trụ và nhân sinh. Sự kết tinh tâm linh đỉnh cao ấy đã trở
thành cội nguồn của lịch sử: về sau, cuộc đại kết tập các kinh điển Đại thừa đồ
sộ phần lớn đều là những lời vàng ngọc, những giáo huấn vô giá do chính đức
Phật tuyên thuyết trong suốt những tháng ngày cấm túc nghiêm cẩn dưới mái
hiên của mùa An cư huyền thoại.
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An cư kiết hạ còn được tôn kính gọi bằng đại danh là Cấm túc, thời khắc mà
Tăng chúng nghiêm cẩn khép mình, tuyệt đối bất khả ly thân khỏi phạm vi đạo
tràng tôn nghiêm. Mệnh lệnh lập định này xuất phát từ lúc đất trời chuyển dịch
vào mùa mưa, khi cỏ cây xanh mướt cựa mình và muôn vàn côn trùng, trùng
kiến bước vào thời kỳ sinh sôi nảy nở mạnh mẽ nhất trên mặt đất.

Thấu suốt quy luật của vạn vật, bậc Chính Biến Tri e sợ rằng những bước chân
vô tình của hàng tăng sĩ khi ra ngoài sẽ giẫm đạp, làm tổn hại đến các sinh linh
bé nhỏ. Hành động tàn hại sinh mệnh ấy không chỉ đi ngược lại với lòng từ bi
bao la, mà còn dễ chuốc lấy sự chê cười, oán trách của thế gian. Vì lẽ đó, bức
tường thành cấm túc được dựng lên như một đại giới luật thiêng liêng, vừa bảo
hộ mạng sống của muôn loài, vừa giữ gìn sự thanh tịnh tuyệt đối cho những
người con Phật trên lộ trình chứng đắc thánh quả giải thoát.

Suốt chu kỳ đại định của mùa An cư, việc bước chân ra khỏi ranh giới đạo tràng
là một đại giới luật bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, nếu giữa chừng phát sinh
những duyên sự tối thượng buộc phải rời đi, hành giả bắt buộc phải phủ phục
trước Tăng đoàn - thực thể biểu trưng cho sự hòa hợp và thanh tịnh tuyệt đối -
để thành tâm xin phép và chỉ khi nhận được sự đồng thuận đồng lòng của đại
chúng mới được phép dấn bước.

Nếu bất kỳ người con Phật nào đem lòng ngạo mạn, đơn độc phá vỡ giới luật
kiên cố này, họ sẽ ngay lập tức phạm vào tội Ác tác (Đột-kiết-la) trọng đại, sử
sách lưu danh tội danh ấy là “Phá An cư” (hoặc Phá Hạ). Hình phạt thảm khốc
cho kẻ bước đi trong sự phản bội giới luật không chỉ là vết rạn nứt trên lộ trình
tâm linh, mà họ sẽ lập tức bị tước bỏ tư cách tiếp nhận phân chia vật phẩm
cúng dường cao quý của mùa An cư - một minh chứng nghiêm cẩn cho tính kỷ
luật thép đúc, giữ gìn mạng mạch Chính pháp luôn thanh tịnh vẹn toàn trước
sóng gió thời gian.

Hồng tâm cốt tủy của đại giới luật Cấm túc chính là việc thiết lập một bức tường
thành kiên cố, nghiêm cấm mọi bước chân tự ý rời khỏi đạo tràng khi không có
duyên sự tối thượng, nhằm chặn đứng mọi ngả đường khiến tâm trí bị dao động
và phân tán trước những biến động của cõi hồng trần.

Bởi lẽ đây, mỗi mùa An cư không đơn thuần là sự ẩn mình né tránh thiên nhiên,
mà thực chất là một cuộc đại công phu quán chiếu oanh liệt, một hành trình tự
tu tự độ đầy oai hùng của mỗi bậc hành giả. Đây chính là giai đoạn vàng để
người con Phật nuôi dưỡng chiều sâu tâm linh, tích lũy nội lực định lực thâm dày
tựa đại địa, và chuyên tâm dốc hết thảy tinh thần để thấu triệt bản thể, khai mở
cánh cửa Tuệ giác tối hậu.
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Khi vòng quay định mệnh của ba tháng cấm túc đi đến hồi viên mãn, đất trời
hoan hỷ đón chào nghi lễ thiêng liêng và oanh liệt nhất trong luật An cư kiết hạ:
Đại lễ Tự tứ (tiếng Phạn: Pavāraṇā - nghĩa là “tùy ý” hay “thỉnh cầu”). Diễn ra
chính xác vào ngày kết thúc mùa đại định, đây là nghi điển đối thú nhận lỗi tối
thượng, mang ý nghĩa cốt lõi là thỉnh cầu đại chúng soi xét, chỉ ra những lỗi lầm
của bản thân, đồng thời phô diễn trọn vẹn tinh thần hòa hợp bất hoại, thanh
tịnh tuyệt đối của Tăng già qua ba chương luật: Giải giới (Mở giới), Kết giới
(Buộc giới) và Thọ công đức y (Nhận y công đức).

Vào thời khắc trọng đại này, toàn thể đại chúng đồng loạt bước vào cuộc đại
phản tỉnh, tự soi rọi lại từng hành vi, ý niệm của mình suốt một mùa hạ công
phu. Nếu phát hiện bất kỳ vết rạn nứt nào trong giới hạnh, các vị tăng sĩ sẽ can
đảm bước ra, phát nguyện sám hối một cách trang nghiêm trước đại chúng;
mật mã tâm linh ấy được lưu danh là “Tự tứ”.

Chính nhờ tinh thần dũng mãnh đối diện với bản thân, thân tâm của mỗi lữ
hành trên con đường đạo màu đều đạt đến trạng thái thanh tịnh tuyệt đối.
Luồng năng lượng tuệ giác bùng nổ mạnh mẽ, giúp nhiều hành giả chứng ngộ
ngay tại chỗ, khiến Đức Thế Tôn cảm thấy hoan hỷ vô biên trước sự trưởng
thành của những người con Phật. Vì lẽ đó, ngày này đã đi vào sử sách với tôn
danh “Ngày Phật hoan hỷ”.

Trong ngày đại định viên mãn ấy, đức Phật đã khai thị cho Tôn giả Mục Kiền
Liên chuẩn bị trăm món ẩm thực thượng vị để cúng dường mười phương Tăng
chúng, dùng thần lực công đức thâm dày của Tăng già hợp nhất để đập tan xích
xiềng nghiệp lực xấu ác, giải thoát mẫu thân ngài khỏi nỗi khổ đọa lạc khốc liệt
nơi cảnh giới ngạ quỷ.

Sự kiện chấn động thiên hà ấy chính là cội nguồn khai sinh ra “Pháp hội Vu Lan
Bồn” (Lễ Vu Lan hay Lễ báo hiếu) - một trong những đại lễ vĩ đại, tráng lệ nhất
của dòng mạch Phật giáo Đại thừa, được cử hành trang nghiêm vào ngày Rằm
tháng Bảy Âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà đã
trở thành ngày hội hiếu đạo thiêng liêng nhất của nhân sinh, nơi triệu triệu Phật
tử hướng tâm về cội nguồn, thiết lập đại đàn cầu siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên
nhiều đời nhiều kiếp thoát ly khổ hải, đồng thời dâng lời nguyện bình an, tỏ lòng
tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành trong kiếp sống hiện tại.

Khi chu kỳ đại định của mùa An cư chính thức đi đến hồi viên mãn, bức tường
thành vô hình ngăn cách đạo tràng với cõi hồng trần sẽ được hóa giải, lệnh cấm
túc nghiêm cẩn chính thức được bãi bỏ; thời khắc thiêng liêng ấy được sử sách
lưu danh là “Giải giới” (xả giới/giải kết giới).
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Bước qua cánh cửa giải giới ấy, một vinh quang tâm linh tối thượng sẽ được ban
tột cho những người chiến thắng. Nhị chúng xuất gia gồm các vị Tỳ-kheo và Tỳ-
kheo-ni sau khi hoàn thành trọn vẹn ba tháng cấm túc, tôi luyện thân tâm qua
lửa đỏ giới luật, sẽ được kính dâng thêm một tuổi đạo cao quý - gọi là Hạ lạp
(tuổi hạ).

Tựa như những nấc thang vinh hiển trên lộ trình chứng đắc Chính pháp, hạ lạp
chính là thước đo thiêng liêng duy nhất để định vị thứ tự lớn nhỏ, xác định tôn ti
trật tự và đạo lạp cao sâu của những bậc xuất gia chốn Phật đường. Đây là
chứng chỉ cho bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh nội tâm, là tấm huân chương vô
hình nhưng chói lọi, lưu dấu một năm công phu tự tu tự độ oanh liệt đã khắc sâu
vào mạng mạch bất tử của Tăng đoàn.

Công đức cúng dường chư Tăng an cư

Pháp hội An cư Kiết hạ chính là cơ hội đại cát, mở ra cánh cửa công đức vô
lượng để các vị công đức chủ thực hành thiện hạnh Tứ sự cúng dường - hành
động đại dũng dâng cúng bốn món vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất lên Chư
tôn đức tăng ni. Sự hộ trì trung kiên này như một tấm khiên vững chãi, giúp các
ngài hoàn toàn đoạn tuyệt mối lo thế sự, an tâm thúc liễm thân tâm và hoằng
dương chính pháp.

Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Bốn món báu vật hộ pháp ấy bao gồm:
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Bốn vật phẩm hộ trì mạng mạch Tăng đoàn

Ẩm thực tinh khiết: Thức ăn, nước uống để nuôi dưỡng kim thân, tiếp thêm năng
lượng cho những giờ thiền định kiên cường.

Y phục trang nghiêm: Quần áo, áo cà sa - tấm giáp giải thoát che chở thân thể
trước gió sương đại địa.

Sàng tọa thanh tịnh: Giường chiếu, mùng mền - trú xứ bình yên để các ngài
nghỉ ngơi sau những giờ khắc công phu mệt mỏi.

Y dược trị liệu: Thuốc men khi đau ốm, bảo toàn thọ mạng cho tăng chúng hành
pháp một cách thuận lợi và viên mãn nhất.

Năm đại công đức bất diệt từ lời Phật dạy

Huống chi trong kinh điển thiêng liêng, Đức Thế Tôn đã từng hạ lời khai thị:
ngay cả khi cúng dường bố thí cho Tăng chúng vào ngày thường, người làm
công đức đã vạn phần phúc báu, huống là vào mùa đại định. Kẻ sĩ phát tâm bồ
đề sẽ lập tức thọ nhận Năm thứ Công đức Tối thượng chảy vào dòng mạch sinh
mệnh:

Sắc thân vi diệu: Gieo nhân thù thắng để gặt hái dung mạo đoan nghiêm, hào
quang rực rỡ khiến thiên hạ kính ngưỡng.

Sức mạnh đại dũng: Thân thể khang kiện, nội lực thâm dày, đủ sức vượt qua
mọi tai ương, bệnh tật của cõi hồng trần.

Thọ mạng lâu dài: Tích lũy phúc báu sinh tồn, kéo dài niên kỷ để tiếp tục dấn
bước trên con đường tu tập và phụng sự.

An lạc tuyệt đối: Tâm hồn thanh thản, chặn đứng mọi ngả đường phiền não, tận
hưởng niềm vui tự tại giữa dòng đời biến động.

Biện tài vô ngại: Sở hữu trí tuệ mẫn tiệp, lời nói thanh tao như tiếng hạc kêu, có
sức cảm hóa muôn vạn nhân sinh hướng thượng.

Trong Kinh Tăng Nhất A-hàm thiêng liêng, Đức Thế Tôn lại tiếp tục hạ lời khai
thị vĩ đại về quả báo thần thông của bậc đại thí chủ. Khi vị công đức chủ kết
thúc thọ mạng nơi cõi nhân gian, nương theo thần lực phúc báu để tái sinh lên
cung trời Ba Mươi Ba (Trời Đao Lợi) hiển hách, thần thức họ sẽ lập tức đăng
quang bước vào vị thế tối thượng, sở hữu Năm điều Thù thắng Vượt trội đại vĩ
tuyến, áp đảo hoàn toàn chư thiên đồng cảnh giới:

Năm đặc quyền thần thông của đại thí chủ tại cõi trời Đao Lợi
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Thiên thọ vô biên: Sở hữu thọ mạng dài lâu, niên kỷ thâm sâu, an hưởng lộc trời
vượt xa dòng thời gian biến động của các thiên tử khác.

Thiên sắc đoan nghiêm: Khoác lên mình dung mạo tuyệt mỹ, sắc thân vi diệu
tỏa chiếu hào quang rực rỡ, làm rúng động cả cung giới phương Bắc.

Thiên lạc tối hậu: Thọ nhận niềm hân hoan thanh tịnh, tận hưởng ngũ dục diệu
lạc của cõi trời một cách tự tại và viên mãn tuyệt đối.

Thiên uy hiển hách: Nắm giữ thần lực oai nghiêm, tiếng tăm vang dội khắp
thiên hà, khiến muôn vàn quyến thuộc chư thiên đồng lòng kính ngưỡng.

Thiên hình vĩ đại: Bản thể hóa thân uy nghi, vóc dáng và sắc tướng tráng lệ
vượt trội, hiên ngang ngự trị giữa điện thờ Đao Lợi huyền thoại.

Tăng bảo ruộng phước vô thượng để tất cả thế gian
cúng dường, bố thí và tu phước

Trong Kinh Tán Tăng Công Đức thiêng liêng từng thuyết bạt rằng: Dù chỉ thành
kính dâng cúng một vốc nước mát lành lên chúng Tăng có lòng thiện lành tinh
tấn, thì phước đức gặt hái được trong dòng mạch sinh mệnh còn rộng lớn và sâu
thẳm hơn cả đại dương bao la. Ngay cả khi thần lực của bậc trí giả có thể đếm
hết mọi hạt vi trần trên khắp đại địa, thì công đức cúng dường bố thí lên ba ngôi
báu Tam bảo vĩnh hằng vẫn hoàn toàn trùng khơi, không bao giờ có thể cùng
tận. Chính vì lẽ đó, nếu hành giả có thể tùy hỷ phát tâm, dâng cúng tịnh tài tịnh
vật lên những bậc Tăng già đang thúc liễm thân tâm, tu hành thanh tịnh trong
giai đoạn đại định này, thì đó chính là một thiện hạnh vô cùng thù thắng, lưu
danh vào sử sách của đất trời.

Sứ mệnh hộ pháp hộ giáo và đạo lương bất diệt

Bố thí đạo lương: Hàng tín đồ kiên trung dấn bước, dâng cúng nguồn lương thực
thiêng liêng để nuôi dưỡng đạo pháp, bảo trợ cho những bậc xuất gia có đạo
hạnh cao sâu và học thức mẫn tiệp.

Đập tan xiềng xích vật chất: Sự hộ trì kịp thời này giúp các ngài hoàn toàn thoát
khỏi sự thiếu thốn của cõi hồng trần, từ đó có thể dốc hết thảy tinh thần vào sứ
mệnh tích cực hoằng pháp lợi sanh.

Thắp sáng nhân gian: Đưa ánh đạo vàng của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp thế
gian, phá tan màn đêm tăm tối của vô minh.
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Danh xưng kiêu hùng: Hàng cư sĩ nương vào đại nhân duyên này mà cúng
dường chư Tăng, hiên ngang bước vào hàng ngũ của những vị Bồ-tát hộ pháp
hộ giáo, vị thế tối cao che chở cho mạng mạch Phật đường.

Chuyển hóa nghiệp lực và hạt giống giải thoát vĩnh
hằng

Trong suốt những tháng ngày chúng Tăng đặc biệt nỗ lực tinh tấn, gầm vang
tiếng kinh tụng chốn thiền môn, việc hỷ xả cúng dường Tăng bảo mang lại
những chuyển hóa vĩ đại cho cả tự thân và chúng sinh:

Tích lũy tư lương: Xây dựng một tòa tháp phước đức rộng lớn như đại địa, rộng
kết thiện duyên với muôn vàn nhân sinh trong các kiếp sống.

Giảm trừ nghiệp chướng: Đập tan xích xiềng nghiệp lực xấu ác đã tích tụ từ
muôn vàn tiền kiếp mịt mùng.

Giải thoát hiện tại: Giúp chúng sanh ngay trong kiếp sống này xa rời mọi phiền
não, cởi bỏ sự trói buộc bủa vây của tâm thức để đạt được trạng thái tâm thanh
tịnh, tự tại tuyệt đối.

Bản anh hùng ca tương lai: Gieo xuống mảnh đất tâm linh hạt giống thiện diệu
tối thượng, mở đường cho sự giải thoát hoàn toàn và thành tựu quả vị Phật ở đời
sau.

Tác giả: Thích Vân Phong

Tổng hợp và biên dịch từ các văn bản tiếng Trung
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